
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 463001 Bùi Quốc An 12A3 6.8 7.1 4.4 5.8 6 7.3 8.3
2 463005 Hoàng Vũ Nam Anh 12A3 9.5 8.6 7.3 7.8 5.5 4.6 6.8
3 463006 Lý Hoàng Anh 12A3 8.5 7.6 4.9 7.5 6 7.8 7.5
4 463007 Ngô Thị Minh Anh 12A3 8.8 9 6.3 9 4 7 9.8
5 463011 Thái Thị Tâm Anh 12A3 7.3 5.3 2.6 5.1 6.5 5.3 4.8
6 463015 Biện Gia Bảo 12A3 8.3 7.4 4.3 7.3 5.5 5 5
7 463020 Phùng Triệu Ngân Châu 12A3 3.9 3.6 3.5 4 5.5 4.5 4
8 463021 Nguyễn Nhân Chung 12A3 7.8 7.5 6.5 6 5 8 9
9 463022 Hoàng Hùng Cường 12A3 5.5 6.9 3 5.1 5.5 7.8 5.3
10 463024 Lê Thị Kiều Diễm 12A3 7.5 7.1 6.5 6.8 8.5 7 8.8
11 463041 Ngô Xuân Đức 12A3 7.3 7.5 6 8 6.5 7.8 3.8
12 463043 Phan Tăng Giàu 12A3 9.5 7.8 5.5 8.3 7.5 7.3 8.5
13 463046 Trần Thị Thúy Hằng 12A3 8.5 6.9 7.5 7.8 6.5 6.6 8
14 463050 Lữ Nguyễn Duy Hoàng 12A3 8.8 6.6 4.9 5.5 4 6.3 5.8
15 463060 Đỗ Đăng Huy 12A3 9.8 8 6.8 6.1 7 6.5 7.5
16 463061 Ngô Minh Huy 12A3 10 9 7.5 8.5 5 6.8 5.8
17 463065 Trần Quang Huy 12A3 7.5 3.8 3.5 5 6.5 5.4 4.5
18 463073 Nguyễn Đăng Khánh 12A3 10 9 6.6 5.1 7.5 7.3 9.3
19 463075 Phạm Quang Khoa 12A3 10 7.8 5.3 5.4 6.5 6.3 9
20 463081 Lê Thị Hồng Liên 12A3 8.5 8 6.9 6.8 7.5 7 4.8
21 463096 Nguyễn Lâm Minh 12A3 8 7.1 4.7 5.8 8 5 7.5
22 463100 Phạm Nguyễn Ni Na 12A3 9.3 7 5 4 6 6.3 6.3
23 463101 Hà Văn Nam 12A3 8.8 5.8 3.1 5 6 5.4 3
24 463102 Trương Văn Nam 12A3 4.8 3.4 2 3.6 6 4.6 3.5
25 463106 Lương Thu Ngân 12A3 7.8 8 5.4 8 7.5 6.8 5
26 463107 Nguyễn Thủy Kim Ngân 12A3 7.8 4.8 4.5 3.2 5.5 6.8 3
27 463111 Đỗ Bảo Ngọc 12A3 9.5 7.8 5.3 5.8 5.5 6 5.5
28 463116 Huỳnh Phạm Hữu Nguyên 12A3 9.5 6.9 5 5.7 6.5 6.3 4.5
29 463130 Nguyễn Kiều Oanh 12A3 8.3 5.8 5.1 5.9 8.5 6.9 6.8
30 463133 Đặng Quang Hoàng Phúc 12A3 4.5 4.2 3 3.4 5.5 5.4 3
31 463136 Nguyễn Linh Phương 12A3 6.3 6.9 4.4 5.8 7 7 4.5
32 463138 Chu Phạm Anh Quân 12A3 6 4.5 3.6 2.6 6.5 5.8 2.8
33 463154 Nguyễn Trung Thành 12A3 9 5.9 3.8 6.1 6 5.8 6.8
34 463162 Lại Quyết Thắng 12A3 5.3 7.8 5 3.5 7.5 6.3 5.3
35 463164 Nguyễn Triệu Ngọc Thịnh 12A3 9.5 6.5 5.4 6.6 7.5 6 8.5
36 463165 Võ Trần Tấn Thịnh 12A3 8.8 7.3 6 6.8 7 4.9 8.8
37 463169 Nguyễn Ngọc Thư 12A3 5.4 4.9 4.5 2.6 5.5 5.1 4
38 463175 Nguyễn Trần Kiều Trang 12A3 9.3 6.8 5.8 6.1 8.5 6 5.8
39 463188 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12A3 9.3 6.4 4.6 7.5 8 5.5 6
40 463190 Lê Bùi Anh Tuấn 12A3 5.5 5.1 4.6 5.8 5.5 6.8 4
41 463195 Trần Cao Tuấn 12A3 9.5 6.6 4.9 6.3 6 5.8 3.8


